PHÒNG GD&ĐT TP. HÒA BÌNH         MA TRẬN ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG
TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN                              Năm học: 2015 – 2016

                                                                                            Môn sinh học – Lớp 8 

                                                                      
	Nội dung
	Mức độ kiến thức, kỹ năng
	Tổng

	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	Đa dạng của lớp thú
	Câu 1 (3,0 đ)


	
	
	 
	
	
	3đ

	Các hình thức sinh sản của động vật
	
	
	
	Câu 2

(3,0 đ)
	
	
	3 đ

	Những đặc điểm khác nhau giữa người và động vật... 
	
	
	
	Câu 3

(2,0 đ)
	
	 
	2đ

	Ví dụ về phản xạ xảy ra trong đời sống hàng ngày.
	
	
	
	
	
	Câu 4

(2,0đ)
	2đ

	Tổng số câu/ tổng số điểm
	1 câu

(3,0 đ)

30%
	
	
	2câu

(5,0 đ)

50%
	
	1 câu

(2,0 đ)

20%
	10đ


	      PHÒNG GD&ĐT TP HÒA BÌNH

TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN
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          (Thời gian làm bài: 45 phút không kể giao đề)



PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)


Câu 1:(3,0 điểm) Hãy chọn câu trả lời em cho là đúng:
             1.1 Thỏ bật nhảy xa, chạy nhanh là nhờ:

          A. Chi trước ngắn                                    B. Chi sau dài khỏe

          C. Cơ thể thon và nhỏ                              D. Đuôi ngắn

             1.2 Bộ não của thỏ phát triển hơn các lớp trước thể hiện:
                A. Não trước, não giữa phát triển 

   B. Não trung gian tiểu não phát triển 

               C. Bán cầu não và tiểu não phát triển

               D. Não trung gian tiểu não kém phát triển

1.3 Thú mỏ vịt có lông mao, nuôi con bằng sữa nhưng còn mang đặc điểm của  bò sát là:

          A. Đẻ trứng, thân nhiệt thấp và thay đổi

          B. Bơi lội nhờ chân có 5 ngón, có móng

          C. Chân có màng bơi nối liền nhau

          D. Vừa ở nước, vừa ở cạn

             1.4 Kanguru là thú bậc thấp vì:

          A. Phôi không có nhau, đẻ con non yếu phải được nuôi trong túi ấp của thú mẹ

          B. Phôi có nhau, đẻ con to bằng hạt đậu không thể tự bú mẹ được

          C. Đẻ trứng, thân nhiệt thấp và thay đổi

          D. Vừa ở nước, vừa ở cạn

             1.5 Dơi tránh né được trướng ngại vật khi bay ban đêm vì:

           A. Có đôi mắt rất tinh nhìn rõ ban đêm

           B. Tai rất thính, xác định được những âm thanh do các chướng ngại vật dội lại

           C. Có khứu giác phát triển có thể đánh hơi được những chướng ngại vật 

           D. Thân nhỏ, xương nhẹ

             1.6 Cá voi không được xếp vào lớp cá mà được xếp vào lớp thú vì:

           A. Hô hấp bằng phổi, đẻ con và nuôi con bằng sữa

           B. Có lông mao bao phủ

           C. Miệng có răng phân hóa

           D. Chi trước, chi sau tiêu biến, lớp mỡ dưới da dày
PHẦN II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)
              Câu 2: (3,0 điểm)
            Kể tên các hình thức sinh sản ở động vật và phân biệt các hình thức sinh sản đó?
          C©u 3: (2,0 ®iÓm) 
            Trình bày những đặc điểm khác nhau giữa người và động vật thuộc lớp thú? 

          C©u 4: (2,0 ®iÓm) 
            Lấy 4 ví dụ về phản xạ xảy ra trong đời sống hàng ngày của bản thân em? Nêu sự        
          khác biệt giữa phản xạ ở động vật với hiện tượng cảm ứng ở thực vật?
.......HÕt.......
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I.PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (3,0đ) Mỗi câu đúng cho 0,5đ 
	Câu
	1.1
	1.2
	1.3
	1.4
	1.5
	1.6

	Đáp án
	B
	C
	A
	A
	B
	A


 
II. PHẦN TỰ LUẬN (7,0 đ)

	Câu
	Phương án trả lời
	Điểm

	Câu 2

(2,5 điểm)


	- Kể tên 2 hình thức sinh sản ở ĐV: Sinh sản vô tính, hữu tính
- Phân biệt các hình thức sinh sản:

+ Sinh sản vô tính: Là hình thức sinh sản không có sự kết hợp tế bào sinh dục đực và tế bào sinh dục cái.
   Hình thức sinh sản: Phân đôi cơ thể, mọc chồi, tái sinh.

Ví dụ: Thủy tức, trùng roi
+ Sinh sản hữu tính: Là hình thức sinh sản có sự kết hợp giữa tế bào sinh dục đực và tế bào sinh dục cái tạo thành hợp tử

   Hình thức sinh sản: Tiếp hợp giữa 2 cá thể hoặc thụ tinh giữa tế bào sinh dục đực và tế bào sinh dục cái tạo thành hợp tử

Ví dụ: Trùng giầy, cá chép...


	0,5

1,0

1,0

	Câu 3

(2,5 điểm)


	- Trình bày được những đặc điểm khác nhau giữa người và động vật thuộc lớp thú:(Mỗi ý đúng cho 0,5 điểm)
  + Sự phân hóa bộ xương...

  + Nhờ lao động có mục đích...

  + Có tiếng nói, chữ viết, có tư duy trìu tượng...

  + Não phát triển, sọ lớn hơn mặt.

  + Biết dùng lửa để nấu chín thức ăn. 


	2,5

	Câu 4

(2,0 điểm)


	- Lấy 4 ví dụ về phản xạ xảy ra trong đời sống hàng ngày
- Nêu sự khác biệt giữa phản xạ ở động vật với hiện tượng cảm ứng ở thực vật:(Mỗi ý đúng cho 0,5 điểm)
  + Phản xạ là phản ứng có sự tham gia của hệ thần kinh...                          

  + Cảm ứng ở thực vật không có sự tham gia của hệ thần kinh...       

	1,0

1,0




.......HÕt.......







Đề chính thức








